
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 
 

Số:            /KSBT-KHNV 

V/v mời báo giá hoá chất, vật tư xét 

nghiệm phục vụ hoạt động tại Phòng 

khám đa khoa năm 2026 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Sơn La, ngày          tháng 02 năm 2026 

    Kính gửi:  Các nhà cung cấp hoá chất, vật tư xét nghiệm tại Việt Nam 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để  

làm cơ sở mua sắm hoá chất, vật tư xét nghiệm phục vụ hoạt động tại Phòng khám 

đa khoa năm 2026. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời các Công ty/Đơn vị có đủ điều 

kiện và năng lực cung cấp hàng hóa tham gia báo giá hoá chất, vật tư xét nghiệm 

với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. Địa 

chỉ: Số 84A, đường Lò Văn Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà Nguyễn Thị Huệ, phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ; 

- SĐT: 0946071980 (trong giờ hành chính) 

- Email: phongkhnvcdc@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bằng văn bản có đóng dấu của Công ty/Đơn 

vị qua địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, số 84A, đường Lò Văn 

Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên Hệ thống 

mạng Đấu thầu quốc gia và trên cổng thông tin điện tử của đơn vị đến 17 giờ 00 

phút ngày 15 tháng 02 năm 2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hoá chất, vật tư xét nghiệm phục vụ hoạt động tại Phòng khám 

đa khoa năm 2026 (theo phụ lục 01 đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. 

Địa chỉ: Số 84A, đường Lò Văn Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện mua sắm: Tháng 02 năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số 

lượng thực tế mua sắm. 

mailto:phongkhnvcdc@gmail.com
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5. Các thông tin báo giá  

5.1. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

- Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, giao 

hàng vào kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.  

- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%; có hạn dùng còn lại tối thiểu 

1/2 tổng thời hạn sử dụng kể từ ngày giao hàng. Đối với hàng hóa không có quy 

định về hạn sử dụng phải được sản xuất năm 2024 trở về đây. 

- Catalogue, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết và các tài liệu liên quan. 

5.2. Các quy định đối với báo giá: 

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, theo biểu mẫu đính kèm trong yêu cầu 

báo giá (theo phụ lục 02 đính kèm) 

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu 

theo Quy định./.  

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Đăng tải Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

- Cổng Thông tin điện tử TT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HST, KHNV. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

DANH MỤC 

Hoá chất, vật tư xét nghiệm phục vụ hoạt động tại Phòng khám đa khoa năm 2026  
(kèm theo Công văn số            /KSBT-KHNV ngày           /02/2026 của TTKSBT) 

STT 
Tên Hoá chất, vật tư xét 

nghiệm 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 

1 Viên nén khử khuẩn 
Sodium Dichloroisocyanurate (hay Troclosene Sodium) 

khan 50%; thành phần khác 50% 
Viên 1.500 

 

2 Dung dịch sát khuẩn 
Sát khuẩn vết thương, sát khuẩn da, Sát khuẩn dụng cụ y tế; 

500ml/chai 
Chai 10 

 

3 Acid acetic 3% 
Nồng độ : 3%; 500 ml/chai 

Dùng trong sản phụ khoa 
Chai 10 

 

4 Dung dịch Lugol 3% 
Nồng độ : 3%; 500 ml/chai 

Dùng trong sản phụ khoa 
Chai 10 

 

5 
Dung dịch nước muối NaCl 

0,9% 
Nước tinh khiết và NaCl ; 500 ml/chai Chai 10 
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STT 
Tên Hoá chất, vật tư xét 

nghiệm 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 

6 Găng tay không bột 

Chất liệu bằng cao su tự nhiên không có bột tan, thuận cả 

hai tay, tính mềm mại, giảm tiết mồ hôi mang lại cảm giác 

thoải mái và vừa vặn cho người sử dụng 

- Cổ tay được se viền nên dễ đeo vào và tránh bị rách, ngón 

tay thẳng- Găng tay không có bột làm từ cao su tự nhiên, 

màu trắng tự nhiên trơn hoặc có nhám đầu ngón tay, cổ tay 

gấp, độ cong phù hợp, độ đàn hồi tốt. 

- Chiều rộng cỡ XS: 70±10 mm, cỡ S: 80±10 mm; cỡ M: 

95±10 mm, cỡ L:110±10 mm. Chiều dài cỡ XS, S tối thiểu 

240 mm; cỡ M, L tối thiểu 240 mm.- Độ dày ngón tay 0.11 

mm±0.02; Độ dày lòng bàn tay 0.10 mm±0.02. Độ dày cổ 

tay0.08 mm±0.02- Sức căng trước lão hóa tối thiểu 18 

MPa, sau lão hóa tối thiểu 14 MPa.  

- Mức độ bột tối đa: 2mg/dm2 

- Hàm lượng protein tối đa 200µg/g.  

Đôi 2.500 

 

7 Bơm hút thai 1 van 

Bơm dung tích 60cc. Áp lực hút chân không 609,6-660,4 

mm ( 24-26 inches ) thủy ngân. Phù hợp với ống hút mềm 

dẻo Karman cỡ 4 mm, 5 mm, 6 mm. Tháo được đầu van 

cao su ra khỏi thân van. Có một khóa van. Phải tháo rời 

hãm cổ bơm khi xử lý dụng cụ.  

Bộ 3 
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STT 
Tên Hoá chất, vật tư xét 

nghiệm 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 

8 Bơm hút thai 2 van 

Bơm dung tích 60cc. Áp lực hút chân không 609,6-660,4 

mm ( 24-26 inches ) thủy ngân. Phù hợp với tất cả ống hút 

Ipas EasyGrip. Tháo được đầu van cao su ra khỏi thân van. 

Có hai khóa van. Có thể tháo rời hãm cổ bơm khi xử lý 

dụng cụ. Tay cầm thuận tiện. Đạt tiêu chuẩn ISO 

Bộ 2 

 

9 Gạc mét  y tế thấm nước 

Là loại vải gạc cuộn dài, thường làm 100% cotton, có khả 

năng thấm hút máu và dịch cực nhanh, mềm mại, không 

kích ứng, dùng để cắt, gấp thành các miếng gạc nhỏ hoặc 

dùng trực tiếp trong phòng mổ, xử lý vết thương hở lớn, 

cầm máu, đắp vết mổ, giúp vết thương mau lành và sạch sẽ. 

Mét 100 

 

10 Cồn 70 độ 
Thành phần  ethanol 70%. Sát trùng vết thương, khử trùng 

dụng cụ y tế; 500 ml/chai 
Chai 20 

 

11 Cồn tuyệt đối 

Cồn tuyệt đối (Ethanol 99% hoặc ethanol 99.7%) tồn tại ở 

dạng chất lỏng không màu, trong suốt, dễ bay hơi nếu 

không được bảo quản tốt. Cồn có mùi thơm đặc trưng, tan 

vô hạn trong nước, rất dễ cháy. 1000 ml/chai 

Chai 10 

 

12 Giấy in nhiệt 
Giấy dày dặn, trắng mịn, không bị chấm đen. Màu trắng. 

Dạng cuộn 
Cuộn 5 

 

13 Kim chích máu Blood Lancets 
Dùng để lấy máu bệnh nhân 

Quy cách: 100 cái/ hộp 
Cái 200 
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STT 
Tên Hoá chất, vật tư xét 

nghiệm 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 

14 Lam kính Lamen 
Chất liệu thủy tinh. kích thước 22x22 mm. 

Quy cách: 100 cái/hộp 
Hộp 2 

 

15 Bơm tiêm 5 ml 

 Sử dụng 1 lần, đảm bảo an toàn, vô trùng 

Thân bơm bằng nhựa PP cao cấp, trong suốt, dễ quan sát. 

Kim tiêm thép không gỉ, không oxy hóa, đủ độ cứng cơ 

khí..Đầu kim vát sắc, không gờ, hạn chế đau khi tiêm 

Đốc kim bằng nhựa.Có nắp đậy đầu kim, đảm bảo vô trùng 

trước khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 

Cái 2.500 

 

16 Ống nghiệm EDTA 2ml 

Ống nghiệm kích thước≥12x75 mm sản xuất từ nhựa PP 

nguyên sinh không độc,được phép sử dụng trong y tế. 

- Thể tích ống nghiệm tùy loại: từ 2.0 ml – 10 ml  

- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid 

Dipotassium (EDTA K2), dùng kháng đông . Hóa chất 

EDTA là K2 và ở dạng lỏng hoặc đông khô. 

- Nắp đậy ống nghiệm được sản xuất tùy theo nhu cầu: nắp 

nhựa màu xanh dương. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo 

nhu cầu. 

Quy cách: 100 ống/ hộp 

Ống 1.000 
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STT 
Tên Hoá chất, vật tư xét 

nghiệm 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 

17 Test Chlamydia 

Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia 

trachomatis. 

- Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước 

tiểu nam giới 

- Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C  

- Ngưỡng phát hiện: 5x10^4 IFU/ml 

- Độ nhạy: 93,58% ; Độ đặc hiệu: 99,08%  

Thành phần kit thử: 

1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia 

(Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml;  

2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia 

monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml; 

3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG 

polyclonal antibody goat): 2.25 mg/ml. 

- Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes simplex 

virus, Mycoplasma hominis..... 

Quy cách: 25 test/hộp 

Test 500 

 

18 
Hóa chất xét nghiệm huyết 

học dung dịch Isotonac -3 

Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học 

Trạng thái vật lí: chất lỏng 
Lít 18 

 



8 

STT 
Tên Hoá chất, vật tư xét 

nghiệm 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 

Màu: không 

Mùi: không 

Độ pH: 7.35 đến 7.55 

Tính tan: tan trong nước 

Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate 

anhydrous 0.97% 

Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C 

Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày 

Quy cách: 18 lít/thùng 

19 Săng vải 

Săng không lỗ, làm bằng vải không dệt, không hút nước, có 

độ thoáng khí. Săng mổ được sử dụng rộng rãi trong phòng 

khám, bệnh viện. Sử dụng nhiều lần. Kích thước 80 x 80 

cm 

Cái 50 

 

 Tổng cộng: 19 danh mục     
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Phụ lục 02 
Tên công ty/đơn vị………............. 

Địa chỉ………………................... 

Điện thoại……………………....... 

Email……………Website………. 

BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số         /KSBT-KHNV ngày       /02/2026 của TTKSBT) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá Hoá chất, vật tư xét nghiệm như sau: 

1. Báo giá Hoá chất, vật tư xét nghiệm: 

STT 

Danh 

mục Hoá 

chất, 

VTXN 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng gói 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 
Mã HS 

Năm 

sản xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng/Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí cho các 

dịch vụ liên 

quan (VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 …              

2 …..              

 ...              

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 - Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

   ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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